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MỤC TIÊU CHUNG 

* PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp (MT 1)           

- Trẻ biết ném trúng đích đứng xa 1,2m cao1,5m. ( MT 5) 

- Trẻ biết chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. ( MT 11) 

- Thực hiện các thao tác vệ sinh theo sự hướng dẫn của cô. (MT 13) 

- Trẻ biết tự mặc, cởi được áo quần (MT 14) 

* PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây (MT 35) 

- Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 44) 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng 

của các nhóm (MT 45) 

- Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. (MT57) 

- Nhận biết một số lễ hội nơi trẻ sống và lễ hội trong năm. (MT 62) 

- Biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT 66) 

     * PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ... 

(MT 70) 

- Trẻ nói rõ ràng; phát âm đúng, không nói ngọng, mạnh dạn giao tiếp trong sinh hoạt 

hàng ngày ở lớp. (MT 71) 

- Trẻ kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được (MT 76) 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT 95) 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. (MT 96) 

* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI: 

   - Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân. (MT 103)   

   - Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích. (MT 109)       

   - Trẻ chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (MT 111) 

 - Trẻ có nhóm bạn chơi thường xuyên (MT 114) 

* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

   - Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. (MT 141)     

       - Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT 142) 

   - Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (MT 144) 
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Tuần 1: 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2026 

 

 

Tuần 3: 

BÉ YÊU QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

từ 13/4 đến ngày 17/4/2026 

 

QUÊ HƯƠNG THỦ ĐÔ CỦA BÉ 

- Số tuần: 03 tuần  

- Thời gian : từ ngày 13/4 đến ngày 01/5/2026 

 

Tuần 2: 

ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU 

từ 20/4 đến ngày 24/42026 



 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 1: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác 

thể dục theo nhịp bài hát Bắt đầu 

và kết thúc đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở 2 :  

Thổi bóng, Tay vai 3, Bụng 

1, Chân 1, Bật 2 

- Tập theo nhịp đếm 

- Trẻ biết chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời gian. ( MT 

11) 

- Trẻ biết cách chạy chậm liên 

tục khoảng 100-120m theo 

hướng dẫn của cô 

- Thể dục giờ hoc: Chạy 

chậm 100-120m  

- Thực hiện các thao tác vệ sinh 

theo sự hướng dẫn của cô. (MT 

13) 

- Trẻ thực hiện tốt thao tác giặt 

khăn theo sự hướng dẫn của cô 

- Thao tác vệ sinh: Ôn 

thao tác giặt khăn 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra 

sự thay đổi trong quá trình phát 

triển của cây  

( MT 35) 

 

- Trẻ biết và kể tên được các bộ 

phận của cây xanh. Trẻ quan sát 

nhận ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển của cây  

- Hoạt động ngoài trời: 

Quan sát: 

Quan sát cây hoa  phượng, 

quan sát cây cóc 

- Lao động thiên nhiên: 

Nhặt lá vàng, nhổ cỏ vườn 

rau 

- Trẻ nhận biết con số phù hợp 

với số lượng trong phạm vi 10  

(MT 44) 

- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 10 và đếm đến 10 

- Làm quen với toán: Tạo 

nhóm và đếm trong phạm 

vi 10 

- Trẻ biết thông tin về Hà Nội. 

(MT57) 

- Trẻ biết Thủ Đô Hà Nội là 

trung tâm của nước Việt Nam, 

có nhiều cảnh đẹp, di tích lịch 

sử, các công trình kiến trúc văn 

hóa đẹp và ý nghĩa lịch sử của 

các di tích đó 

- Khám phá xã hội: Thủ 

đô Hà Nội 

- Hoạt động vui chơi:  

+ Góc xây dựng: Xây Thủ 

đô Hà Nội 

- Biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT66) 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, ipad 

đúng theo hướng dẫn của cô. Trẻ 

biết mở các ứng dụng học tập và 

thao tác phù hợp theo hướng dẫn 

của cô 

- Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 



 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 

70) 

-Trẻ lắng nghe và hiểu được nội 

dung câu chuyện. 

- Làm quen văn học: 

Chuyện “Sự tích Hồ 

Gươm” 

- Thư viện 

Trẻ nói rõ ràng; phát âm đúng, 

không nói ngọng, mạnh dạn giao 

tiếp trong sinh hoạt hàng ngày ở 

lớp. (MT 71) 

- Trẻ mạnh dạn trò chuyện, đàm 

thoại với cô và các bạn về các 

nội dung trong chương trình 

giáo dục 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một 

(Q1): A lô, ai thế nhỉ 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự 

từ trái qua phải, từ trên xuống 

dưới (MT 95) 

- Trẻ tô các chữ cái theo nét 

chấm mờ theo đúng hướng từ 

trên xuống dưới, từ trái qua phải. 

- Chuẩn bị cho trẻ em  

 5 tuổi vào học lớp  

Một (Q2): Bé làm quen tập 

đồ chữ cái P,Q 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

(MT 96) 

-Trẻ nhận biết, phân biệt được 

chữ cái mới, thích tìm kiếm và 

gọi tên chữ cái ở mọi lúc mọi 

nơi, hứng thú tham gia các trò 

chơi với chữ cái. 

- Làm quen chữ viết: G, y 

(Tiết 2) 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của 

bản thân. (MT 103)          

-Trẻ tự tin, mạnh dạn đưa ra ý 

kiến khi tham gia thảo luận cùng 

cô và các bạn,  

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây Thủ 

đô Hà Nội 

+ Phân vai: Gia đình 

- Trẻ chủ động giao tiếp với bạn 

và người lớn gần gũi (MT 111) 

- Trẻ chủ động bắt chuyện và trả 

lời các câu hỏi của bạn, của cô 

và người lớn trong trường 

- Đón/ trả trẻ 

- Kỹ năng sống: “Dạy trẻ 

mạnh dạn tự tin nơi đông 

người” 

- Trẻ có nhóm bạn chơi thường 

xuyên (MT 114) 

- Quan tâm, chia sẻ và nhường 

nhịn bạn khi chơi 

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây làng 

quê, khu phố của em 

+ Phân vai: Gia đình-bán 

hàng 

Phát triển thẩm mỹ 

Trẻ hát đúng giai điệu bài hát 

trẻ em. (MT 141) 

 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, 

thể hiện được sắc thái của bài hát 

- Gíao dục âm nhạc: (Dạy 

hát) Yêu Hà Nội 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  



 

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

 

- Trẻ mạnh dạn nói lên ý tưởng 

về sản phẩm của mình dự kiến sẽ 

thực hiện và trình bày sản phẩm 

- Tạo hình: Vẽ nhà sàn 

- HĐ vui chơi 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt 

dán hình từ sách báo với 

các phong cảnh về Thủ Đô 

làm Album 

- Bé với ATGT: Vẽ 

phương tiện giao thông 

đường thuỷ 

- Hoạt động ứng dụng  

steam: Chim vỗ cánh 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 1: THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2026 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

06/4/2026 

Thứ ba 

07/4/2026 

Thứ tư 

08/4/2026 

Thứ năm 

09/4/2026 

Thứ sáu 

10/4/2026 

Đón trẻ - 

trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về: Những điều bé biết về Thủ đô Hà Nội (thời tiết, danh lam thắng cảnh, con người, 

món ăn đặc trưng, văn hoá,…) 

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, xem tranh chủ đề Thủ đô Hà Nội 

- Động viên trẻ tự tin trong giao tiếp, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, vui chơi  

Thể dục sáng  : - Thở 2 :  Thổi bóng, Tay vai 3, Bụng 1, Chân 1, Bật 2 

 Phòng máy     Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi vào 

học lớp Một: (Q1) 

A lô, ai thế nhỉ 

(trang 24) 

Thư viện Giáo dục âm nhạc: 

(TT Dạy hát) Yêu 

Hà Nội 

 

Thể dục giờ học: 

Chạy chậm khoảng 

100m-120m 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: Cây hoa 

phượng 

-TCVĐ : Gấu và 

ong 

Thử nghiệm: 

Sự đàn hồi 

-TCVĐ :  Chuyền 

bóng 

Quan sát cây cóc 

-TCVĐ :   Cá sấu lên 

bờ 

Nhặt Lá Vàng, nhổ 

cỏ vườn cây 

-TCVĐ:  Gấu và 

ong   

Quan sát: cây hoa 

phượng 

-TCVĐ : Chuyền 

bóng 

- Chơi xe  

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá xã 

hội:   

Thủ đô Hà Nội 

Làm quen với 

toán: 

Tạo nhóm và đếm 

trong phạm vi 10 

(Trang 37)  

Làm quen văn học 

Chuyện “ Sự tích Hồ 

Gươm” 

Tạo hình 

Vẽ nhà sàn  

 

Làm quen chữ 

viết:  

G, y (tiết 2) 

  

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình- Bán 

hàng quà lưu 

niệm 

 

Góc xây dựng:  

Xây Thủ đô Hà Nội 

 

Góc học tập:  

- Xem tranh ảnh về 

Thủ đô Hà Nội. Làm 

quen với các ngày 

thứ trong tuần, tập 

xem lịch.  

- Chơi lô tô, đôminô 

chữ cái  

Góc nghệ thuật:   

-   Vẽ, cắt dán hình 

từ sách báo với các 

phong cảnh về Thủ 

Đô làm Album,  

-Hát, múa các bài 

trong chủ đề 

Góc thiên nhiên:  

Góc thiên nhiên: 

Làm nhẫn, đồng hồ, 

dây chuyền bằng lá 

dừa. 

STEAM: Chim vỗ 

cánh (Tiết 2) 

Hoạt 

động 

chiều 

Giáo dục kỹ 

năng sống:   

“Dạy trẻ mạnh 

dạn tự tin nơi 

đông người” 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

 

Hướng dẫn trò 

chơi : Chuyền 

bóng 

 

 

Thao tác vệ sinh: 

Ôn thao tác giặt 

khăn 

Chuẩn bị cho trẻ em 

5 tuổi vào học lớp 

Một (Q2): Bé làm 

quen tập đồ chữ cái 

P,q (trang 23,24) 

 Bé với ATGT 

Vẽ phương tiện 

giao thông đường 

thuỷ 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương cuối 

tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh  



 

MẠNG NỘI DUNG TUẦN 2: BÉ YÊU QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 17/4/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác 

thể dục theo nhịp bài hát Bắt 

đầu và kết thúc đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở  

4, Tay vai 3, Bụng 3,  

Chân 3, Bật 3 

- Kết hợp bài hát “Như có 

Bác Hồ Trong ngày vui đại 

thắng” 

- Trẻ biết ném trúng đích 

đứng xa 1,2m cao1,5m. ( MT 

5) 

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật 

vận động ném xa bằng 1 tay 

- Thể dục giờ hoc: Ném xa 

bằng 1 tay  

- Trẻ biết tự mặc, cởi được 

áo quần (MT 14) 

- Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

có núc theo hướng dẫn của cô 

- Thao tác vệ sinh: mặc và 

cởi quần áo có núc 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận 

ra sự thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây.( MT 35) 

- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo 

vệ cây xanh  

- Lao động thiên nhiên: 

Chăm sóc cây xanh trong 

sân trường 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm (MT 45) 

- Trẻ biết so sánh số lượng của 

các nhóm đồ vật trong phạm vi 

10 

- Làm quen với toán: So 

sánh số lượng trong phạm 

vi 10 

- Trẻ thích khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh.. 

(MT57) 

- Trẻ thích quan sát và đặt câu 

hỏi trong các giờ hoạt động 

khám phá, hoạt động quan sát 

để làm rõ thông tin về sự vật, 

con người xung quanh trẻ 

- Khám phá xã hội: Khám 

phá khu du lịch Đại Nam 

- Hoạt động ngoài trời: 

Quan sát cảnh đẹp quanh 

trường em; Quan sát các 

chậu cây làm từ gốm sứ 

- Biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT66) 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, ipad 

đúng theo hướng dẫn của cô. 

Trẻ biết mở các ứng dụng học 

tập và thao tác phù hợp theo 

hướng dẫn của cô 

- Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

-Trẻ lắng nghe và hiểu được 

nội dung bài thơ, câu chuyện 

- Làm quen văn học: Thơ 

“Về quê” 



 

dành cho lứa tuổi của trẻ. 

(MT 70) 

- Thư viện 

Trẻ nói rõ ràng; phát âm đúng, 

không nói ngọng, mạnh dạn 

giao tiếp trong sinh hoạt hàng 

ngày ở lớp. (MT 71) 

- Trẻ mạnh dạn trò chuyện, 

đàm thoại với cô và các bạn về 

các nội dung trong chương 

trình giáo dục 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một 

(Q1): A lô, ai thế nhỉ (Tiết 

2) 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ 

tự từ trái qua phải, từ trên 

xuống dưới (MT 95) 

- Trẻ đồ các chữ cái theo nét 

chấm mờ theo đúng hướng từ 

trên xuống dưới, từ trái qua 

phải. 

- Làm quen chữ viết: G, y 

(Tiết 3) 

- Chuẩn bị cho trẻ em  

 5 tuổi vào học lớp  

Một (Q2): Bé làm quen tập 

đồ chữ cái G, Y 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của 

bản thân. (MT 103)          

-Trẻ tự tin, mạnh dạn đưa ra ý 

kiến khi tham gia thảo luận 

cùng cô và các bạn,  

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây làng 

quê, khu phố của em 

+ Phân vai: Gia đình-bán 

hàng 

- Hoạt động ứng dụng  

steam: Làm Rô bốt (Tiết 1) 

- Trẻ chủ động giao tiếp với 

bạn và người lớn gần gũi (MT 

111) 

- Trẻ chủ động bắt chuyện và 

trả lời các câu hỏi của bạn, của 

cô và người lớn trong trường 

- Đón/ trả trẻ 

- Kỹ năng sống: “Kỹ năng 

giao tiếp với người lạ” 

- Trẻ có nhóm bạn chơi 

thường xuyên (MT 114) 

- Quan tâm, chia sẻ và nhường 

nhịn bạn khi chơi 

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây làng 

quê, khu phố của em 

+ Phân vai: Gia đình-bán 

hàng 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu 

của bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT 142) 

 

- Trẻ hát vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu bài hát 

- Gíao dục âm nhạc: (Dạy 

vận động) Quê hương tươi 

đẹp 

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc nghệ thuật: Hát, múa 

các bài hát trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  



 

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

 

- Trẻ mạnh dạn nói lên ý tưởng 

về sản phẩm của mình dự kiến 

sẽ thực hiện và nêu lên ý tưởng 

của sản phẩm 

- Tạo hình: Vẽ cảnh quê 

hương 

- HĐ vui chơi 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, xé dán cảnh đẹp quê 

hương bé 

- Bé với ATGT: Vẽ 

phương tiện giao thông 

đường hàng không 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 2: BÉ YÊU QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 17/4/2026 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

13/4/2026 

Thứ ba 

14/4/2026 

Thứ tư 

15/4/2026 

Thứ năm 

16/4/2026 

Thứ sáu 

17/4/2026 

Đón trẻ - 

trò 

chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của bé ở lớp- ở nhà 

- Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, cảnh đẹp ở quê hương của trẻ 

- Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát các bài hát trong chủ đề 

- Nhắc nhở trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể, gấp gọn quần áo sau khi thay đồ và có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công 

cộng 

Thể dục sáng  : - Thở 4 :  Còi tàu, Tay 3, Bụng 3, Chân 3, Bật 3. Kết hợp bài hát :  Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 

 Phòng máy Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một: 

(Quyển 1): A lô, ai thế 

nhỉ (trang 25) 

Thư viện Giáo dục âm nhạc: 

Quê hương tươi đẹp 

(TT Dạy Vận động) 

Thể dục giờ học: 

Ném xa bằng 1 tay 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát: cảnh đẹp 

quanh sân trường 

em 

-TCVĐ :  Cướp cờ 

Thử nghiệm: 

Ảo thuật với màu nước 

-TCVĐ : Lùa vịt    

Quan sát: các chậu 

cây làm từ gốm xứ 

-TCVĐ : Kéo co 

Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

-TCVĐ :   Lùa vịt 

Quan sát: cảnh đẹp 

quanh sân trường 

em 

-TCVĐ : Kéo co 

- Chơi xe 

Hoạt 

động 

chung  

Khám phá xã hội:   

Khám phá Khu du 

lịch Đại Nam 

Làm quen với toán: 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 10 (tr 38) 

Làm quen văn học 

Thơ  

“Về quê” 

Tạo Hình 

Vẽ cảnh quê hương ( 

trang 31) 

Làm quan chữ 

viết:  

G,y (t3)  

Hoạt 

động vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình- Bán 

hàng 

 

Góc xây dựng:  

Xây làng quê, khu phố 

của em 

 

Góc học tập:  

- Chơi trò chơi tìm 

chữ cái còn thiếu, 

chơi lô tô chủ đề quê 

hương 

 

Góc nghệ thuật:   

-  Vẽ, tô màu, xé dán 

cảnh đẹp quê hương 

bé 

-  Tập hát dân ca 3 

miền. 

Góc thiên nhiên:  

Chơi với nước, chất 

nào hoà tan trong 

nước? 

- STEAM: Làm Rô 

bốt (Tiết 1) 

Hoạt 

động 

chiều  

Giáo dục kỹ năng 

sống: 

Kỹ năng giao tiếp 

với người lạ 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

 

Hướng dẫn trò 

chơi : 

Lùa vịt 

 

Thao tác vệ sinh:  mặc 

và cởi quần áo có nút 

Chuẩn bị cho trẻ 

em 5 tuổi vào học 

lớp Một (Q2)Bé 

làm quen tập đồ chữ 

cái G,Y(trang 25,26) 

 Bé với ATGT  

Vẽ phương tiện giao 

thông đường hàng 

không 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương cuối 

tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ TUẦN 3: ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU 

Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 22/4/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

- Trẻ biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục buổi 

sáng đúng nhịp (MT 1) 

- Trẻ thực hiện được động tác 

thể dục theo nhịp bài hát Bắt đầu 

và kết thúc đúng nhịp. 

- Thể dục sáng: Thở  

4, Tay vai 4, Bụng 3,  

Chân 3, Bật 3 

- Kết hợp bài hát “Như có 

Bác Hồ Trong ngày vui đại 

thắng” 

- Trẻ biết ném trúng đích 

đứng xa 1,2m cao1,5m. ( MT 

5) 

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật 

vận động ném xa bằng 2 tay 

- Thể dục giờ hoc: Ném xa 

bằng 2 tay  

- Trẻ biết tự mặc, cởi được 

áo quần (MT 14) 

- Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

có núc đúng thao tác 

- Thao tác vệ sinh: Ôn 

thao tác mặc và cởi quần áo 

có núc 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận 

ra sự thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây  

( MT 35) 

 

- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo 

vệ cây xanh  

- Hoạt động ngoài trời: 

Quan sát vườn rau; quan 

sát cây hoa đồng tiền 

- Lao động thiên nhiên: 

Tưới nước vườn cây 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm (MT 45) 

- Trẻ gộp các nhóm đối tượng và 

đếm ; biết tách các nhóm đối 

tượng bằng các cách khác nhau 

và đếm 

- Làm quen với toán: 

Tách gộp trong phạm vi 10 

- Nhận biết một số lễ hội nơi 

trẻ sống và lễ hội trong năm. 

(MT 62) 

- Trẻ biết tên một số danh lam 

thắng cảnh, lễ hội truyền thống 

và nói về hoạt động nổi bật của 

những dịp lễ hội đặc trưng của 

Việt Nam 

- Khám phá xã hội: Tìm 

hiểu về danh lam thắng 

cảnh và các lễ hội truyền 

thống ở Việt Nam 

 

- Biết sử dụng một số thiết bị 

công nghệ thông tin an toàn, 

đúng cách với sự hỗ trợ của 

người lớn (MT66) 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, ipad 

đúng theo hướng dẫn của cô. Trẻ 

biết mở các ứng dụng học tập và 

thao tác phù hợp theo hướng dẫn 

của cô 

- Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 



 

Trẻ nói rõ ràng; phát âm đúng, 

không nói ngọng, mạnh dạn 

giao tiếp trong sinh hoạt hàng 

ngày ở lớp. (MT 71) 

- Trẻ nói rõ ràng, tròn câu. Mạnh 

dạn trò chuyện, đưa ra câu trả lời 

theo sự hiểu biết của mình 

- Chuẩn bị cho trẻ em 5 

tuổi vào học lớp Một 

(Q1): Nào mình cùng đi du 

lịch 

- Trẻ kể về một sự việc, hiện 

tượng nào đó để người khác 

hiểu được (MT 76) 

-Trẻ biết dùng lời nói để kể lại 

một sự kiện mà trẻ đã được trải 

nghiệm theo một trình tự logic 

để người khác hiểu 

- Phát triển ngôn ngữ: Kể 

chuyện theo trí nhớ 

“Chuyến du lịch đáng nhớ” 

- Trẻ nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

(MT 96) 

-Trẻ nhận biết, phân biệt được 

chữ cái mới, thích tìm kiếm và 

gọi tên chữ cái ở mọi lúc mọi 

nơi, hứng thú tham gia các trò 

chơi với chữ cái. 

- Làm quen chữ viết: S, x 

(Tiết 1) 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của 

bản thân. (MT 103)          

-Trẻ tự tin, mạnh dạn đưa ra ý 

kiến khi tham gia thảo luận cùng 

cô và các bạn,  

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây khu 

du lịch Đại Nam 

+ Phân vai: Gia đình-bán 

hàng 

- Trẻ biết kiềm chế cảm xúc 

tiêu cực khi được an ủi, giải 

thích. (MT 109) 

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc và 

điều chỉnh hành vi của bản thân 

phù hợp với hoàn cảnh.  

- Kỹ năng sống: “Kỹ năng 

kiềm chế cảm xúc tức giận” 

- Trẻ chủ động giao tiếp với 

bạn và người lớn gần gũi (MT 

111) 

- Trẻ chủ động bắt chuyện và trả 

lời các câu hỏi của bạn, của cô 

và người lớn trong trường 

- Đón/ trả trẻ 

 

- Trẻ có nhóm bạn chơi 

thường xuyên (MT 114) 

- Quan tâm, chia sẻ và nhường 

nhịn bạn khi chơi 

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc xây dựng: Xây khu 

du lịch Đại Nam 

+ Phân vai: Gia đình-bán 

hàng 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu 

của bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT 142) 

 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, 

vỗ đúng theo nhịp bài hát theo 

sự hướng dẫn của cô 

- Gíao dục âm nhạc: (TT 

Vỗ nhịp) Quê hương tươi 

đẹp 

- Hoạt động vui chơi 

+ Góc nghệ thuật: Hát, múa 

các bài hát trong chủ đề 



 

- Hoạt động nêu gương  

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của 

mình (MT 144) 

 

- Trẻ mạnh dạn nói lên ý tưởng 

về sản phẩm của mình dự kiến sẽ 

thực hiện và nêu ý tưởng của sản 

phẩm tạo ra 

- Tạo hình: Vẽ theo đề tài 

- Tạo hình ngoài tiết học 

- Hoạt động ứng dụng  

steam: Làm Rô bốt (Tiết 2) 

- HĐ vui chơi 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu, xé dán cảnh đẹp quê 

hương bé 

- Bé với ATGT: Vẽ 

phương tiện giao thông 

đường hàng không 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3: ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU 

Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 24/4/2026 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

20/4/2026 

Thứ ba 

21/4/2026 

Thứ tư 

22/4/2026 

Thứ năm 

23/4/2026 

Thứ sáu 

24/4/2026 

Đón trẻ 

- trò 

chuyện  

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Trao đổi với phụ huynh một số vấn đề cần thiết 

- Trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp, văn hoá, các món ăn đặc trưng của dân tộc Việt Nam 

- Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát các bài hát trong chủ đề, trẻ chơi tự do ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ có thói quen rửa tay sạch trước khi ăn, ăn hết suất không làm rơi vãi 

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn và cô những công việc vừa sức 

Thể dục sáng  : - Thở 4 : Còi tàu Tu…tu, Tay 4, Bụng 3, Chân 3, Bật 3. Kết hợp bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày 

vui đại thắng” 

 Phòng máy     Chuẩn bị cho trẻ 

em 5 tuổi vào học 

lớp Một: (Quyển 

1): Nào mình cùng 

đi du lịch (trang 26) 

Thư viện Giáo dục âm 

nhạc: 

Quê hương tươi 

đẹp 

(TT vỗ nhịp) 

Thể dục giờ học: 

Ném xa bằng  2 tay 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: Vườn 

rau 

-TCVĐ : Bịt mắt 

bắt dê 

Thử nghiệm: 

Bé biết gì về ánh 

sáng? 

-TCVĐ :   Nhảy 

tiếp xức 

Quan sát: cây hoa 

đồng tiền 

-TCVĐ : Ném còn 

Lao động thiên 

nhiên: Tưới nước 

vườn rau 

-TCVĐ :   Bịt mắt 

bắt dê 

Quan sát: cây hoa 

đồng tiền 

-TCVĐ : Nhảy 

tiếp xức 

- Chơi xe 

Hoạt 

động 

chung  

Khám phá xã hội:   

Tìm hiểu về danh 

lam thắng cảnh và 

các lễ hội truyền 

thống ở Việt Nam 

Làm quen với 

toán: 

Tách, gộp trong 

phạm vi 10 (tr 39) 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Kể chuyện theo trí 

nhớ: Chuyến du lịch 

đáng nhớ 

Tạo hình 

Vẽ theo đề tài 

(trang 33) 

Làm quan chữ 

viết:  

S,x (tiết 1) 

  

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc phân vai: 

Gia đình, bán 

hàng, cửa hàng ăn 

uống. Chơi bán vé 

xem triển lãm 

tranh di tích lịch 

sử.  

Góc xây dựng:  

Xây Khu du lịch 

Đại Nam 

 

Góc học tập:  

- Xem tranh các 

danh lam thắng cảnh 

của đất nước 

- Tập ghép tên mình 

tên bạn bằng thẻ chữ 

cái, nhận âm qua các 

từ, chơi đô mi nô. 

Góc nghệ thuật:   

-   Vẽ, tô màu, xé 

dán tranh về Thủ 

đô Hà Nội, cảnh 

đẹp quê hương 

- Hát các bài hát 

chủ đề 

Góc thiên nhiên:  

Vẽ cảnh đẹp quê 

hương bằng cát 

màu 

- STEAM: Làm 

Rô bốt (Tiết 2) 

Hoạt 

động 

chiều  

Giáo dục kỹ năng 

sống: 

Kỹ năng kiềm chế 

cảm xúc tức giận 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp điệu 

 

Hướng dẫn trò 

chơi : Nhảy tiếp sức 

 

Thao tác vệ sinh:  

Ôn thao tác: mặc 

và cởi quần áo có 

nút 

Tạo hình ngoài tiết 

học 

 Bé với ATGT  

Vẽ phương tiện 

giao thông đường 

sắt 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương cuối 

tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh  



 

 

 

 

PHT/CM  KÝ DUYỆT TTCM 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Nga 

 


